PHỤ LỤC SỐ 18
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2026/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
Tên nhà đầu tư:

Số điện thoại:

Mã số thuế:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHUYỂN VỐN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
 (Tháng …… năm …….)
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Ghi chú:
1. Đối tượng áp dụng: Nhà đầu tư Việt Nam (cá nhân, tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng...) theo quy định tại Thông tư này.

2. Thời gian gửi báo cáo: chậm nhất vào ngày 05 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo quý báo cáo

3. Hình thức báo cáo: Bằng văn bản và phương thức điện tử.

4. Đơn vị nhận báo cáo: 

- Đối với dự án thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Khu vực, nhà đầu tư gửi báo cáo đến Ngân hàng Nhà nước Khu vực nơi xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối lần gần nhất)

- Đối với dự án thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối của Ngân hàng nhà nước, nhà đầu tư gửi báo cáo đến Ngân hàng nhà nước (Cục Quản lý ngoại hối)

5. Tỷ giá quy đổi: Tỷ giá quy đổi giữa đồng tiền khác và đồng Đô la Mỹ để thực hiện chế độ báo cáo là tỷ giá hạch toán ngoại tệ theo thông báo của Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước) áp dụng tại thời điểm báo cáo quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này. 

6. Các chỉ tiêu giá trị góp vốn lũy kế quy đổi sang Đô la Mỹ theo tỷ giá tại thời điểm báo cáo.

7. Cột 19. Giá trị góp vốn khác bao gồm: máy móc, hàng hóa, thiết bị, hoán đổi cổ phần, …. theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 103/2026/NĐ-CP.

